
Dữ liệu hiệu 
suất của gà 
đẻ trứng nâu

Gà đẻ trứng nâu

BROWN 
NICK

VI

The key 
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142 – 152 Ngày

94 – 96 %

34 Tuần

cho đến 80 tuần   373
cho đến 90 tuần   423

cho đến 100 tuần   468

cho đến 80 tuần   23.7 kg
cho đến 90 tuần   27.0 kg

cho đến 100 tuần   30.0 kg

THỨC ĂN
Lượng thức ăn tiêu 

thụ giữa 0 – 20 tuần

Lượng thức ăn tiêu thụ 
hàng ngày trong sản xuất

Tỷ lệ chuyển đổi 
thức ăn (kg/kg)
cho đến 72 tuần   2.07
cho đến 80 tuần   2.10

cho đến 100 tuần   2.21

7.5 – 7.7 kg

 

113 – 118 g TÓM TẮT TIÊU 
CHUẨN HIỆU 

SUẤT CỦA 
BROWN NICK

0 – 19 Tuần 96 – 98 %

 19 – 100 Tuần 90 – 95 %

cho đến 19 tuần   1.596 kg
cho đến 30 tuần   1.925 kg
cho đến 72 tuần   2.033 kg

cho đến 100 tuần   2.090 kg

cho đến 72 tuần   63.0
cho đến 80 tuần   63.4

cho đến 100 tuần   64.2

TỶ LỆ SỐNG SÓT
Nuôi dưỡng

Sản xuất

SẢN XUẤT 
TRỨNG

Tuổi đạt 50% sản lượng

Sản lượng đỉnh điểm

Thời gian trên 90%

Số trứng trên mỗi con gà mái

Khối lượng trứng tích 
lũy trên mỗi con gà mái

TRỌNG LƯỢNG 
CƠ THỂ

TRỌNG LƯỢNG 
TRỨNG


